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1 1306178668 Nguyễn Thanh Thảo 3 3a5 1310 1799 22/06/2015 2023-12-01 14:55:35

2 1306243225 Phạm Huy Hoàng 3 3A2 1300 1799 11/05/2015 2023-12-01 08:56:08

3 1306164364 Lê Bảo Khánh 3 3A5 1260 1799 31/10/2015 2023-12-01 14:57:01

4 1306197013 Nguyễn Minh Tiến 3 3A5 1230 1799 05/08/2015 2023-12-01 14:55:24

5 1306196168 Lê Minh Nhi 3 3A5 1190 1800 08/01/2015 2023-12-01 14:56:20

6 1306342989 Trần Văn Mạnh 3 3A3 1150 1799 08/04/2015 2023-12-01 08:58:22

7 1306260771 ĐỖ KIM NGÂN 3 3A4 1090 1799 07/10/2015 2023-12-01 14:56:40

8 1306522443 Vũ Hà Ngân 3 3A5 1060 1799 02/11/2013 2023-12-01 08:57:33

9 1306860871 Phạm Ngọc Quý 3 3A5 1020 1799 20/11/2015 2023-11-30 15:00:39

10 1306572799 Nguyễn Quang Thanh 3 3A5 1000 1798 08/09/2015 2023-11-30 14:55:18

11 1306144250 Nguyễn Thị Ngọc Linh 3 3A3 980 1799 05/06/2015 2023-12-01 08:56:44

12 1306535304 Trần Đăng Khôi 3 3A2 920 1340 29/05/2015 2023-11-30 14:47:54

13 1306342270 Phạm Ngọc Diệp 3 3A1 900 1799 21/05/2015 2023-12-01 08:55:42

14 1306329995 Vũ Đức Anh 3 3a3 880 1799 28/04/2015 2023-12-01 14:56:05

      UBND HUYỆN AN DƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
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15 1306227806 Đỗ Tuấn Kiệt 3 3A1 860 1799 08/06/2015 2023-12-01 08:57:24

16 1306243399 Đào Thị Minh Anh 3 3A2 800 1800 02/11/2015 2023-12-01 08:58:46

17 1306210544 Phạm Thanh Tùng 3 3A3 740 1799 19/05/2015 2023-12-01 08:56:48

18 1306215449 Mai Gia Bảo 3 3a1 690 1800 30/01/2015 2023-12-01 08:57:13

19 1306197542 vũ văn huy 3 3a5 680 1799 16/11/2015 2023-12-01 14:56:50

20 1306255377 Lê Thu Tươi 3 3A4 670 1799 12/10/2015 2023-12-01 14:56:33

21 1306238746 Nguyễn Yến Nhi 3 3A1 660 1799 04/12/2015 2023-12-01 08:58:14

22 1306243363 Dương Thị Thanh Ngọc 3 3A2 640 1799 19/11/2015 2023-12-01 08:56:29

23 1306290827 vũ mạnh hùng 3 3a4 640 1799 14/01/2015 2023-12-01 14:56:13

24 1306342527 Phạm Hoàng Vân 3 3A1 610 1799 14/04/2015 2023-12-01 08:57:52

25 1306238268 Phạm Khánh Ly 3 3A1 530 1799 31/03/2015 2023-12-01 08:59:18

26 1306255119 Nguyễn Đức Mạnh 3 3A4 500 1799 12/08/2015 2023-12-01 14:56:43

27 1306299157 Trương Mạnh Trường 3 3A3 450 1799 20/05/2015 2023-12-01 14:57:29

Đỗ Thị Thúy Nga

Hồng Thái, ngày 01 tháng 12 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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1 1301520108 Vũ Minh Đức 4 4A5 1930 1543 19/07/2014 2023-12-01 15:51:12

2 1305747265 Bùi Đức Vinh 4 4A4 1740 1454 08/02/2014 2023-12-01 09:49:36

3 1305779992 Đặng Minh Dĩnh 4 4a2 1700 1511 26/11/2014 2023-12-01 09:50:55

4 1305633411 Quách Phương Thảo 4 4A1 1660 1721 29/09/2014 2023-11-30 15:55:25

5 1305772197 Đặng Minh Dĩnh 4 4A2 1610 1681 26/11/2014 2023-11-30 15:54:22

6 1305759052 Phạm Thành Đạt 4 4A2 1470 1799 09/07/2014 2023-11-30 15:55:39

7 1305843208 Nguyễn Trần Quỳnh Chi 4 4A3 1400 1799 01/12/2014 2023-12-01 09:56:04

8 1303902270 Phạm Thị Yến Nhi 4 lop 4a5 1280 1790 09/07/2014 2023-12-01 15:55:33

9 1302597745 Trần Linh Hoa 4 4a1 1270 1791 21/06/2014 2023-11-30 15:56:26

10 1302712348 Nguyễn Xuân Thuận 4 lớp 4a4 1260 1799 23/01/2014 2023-12-01 09:55:40

11 1306222089 Vũ Thị Ngọc Linh 4 4A1 1240 1799 17/05/2014 2023-11-30 15:55:44

12 1305792211 Phạm Thị Ngọc Ánh 4 4A3 1230 1740 14/10/2014 2023-12-01 09:54:39

13 1306247172 Đoàn Thị Phương Linh 4 4A4 1190 1745 04/03/2014 2023-12-01 09:54:25

14 1306150412 Phạm Lan Phương 4 4A6 1130 1799 11/02/2014 2023-12-01 15:56:03
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15 1306157933 nguyễn quốc kiên 4 4a4 1120 1755 19/08/2014 2023-12-01 09:54:45

16 1306506109 Nguyễn Anh Khoa 4 4A5 1120 1737 21/12/2014 2023-12-01 15:54:15

17 1302630867 Nguyễn thị Ngọc Khánh 4 4A2 1110 1800 28/02/2014 2023-11-30 15:56:13

18 1305769738 Trần Như phúc 4 4A2 1060 1799 04/01/2014 2023-11-30 15:55:58

19 1303902456 Bùi Thị Trâm Anh 4 4a5 1050 1799 29/04/2014 2023-12-01 15:55:04

20 1302648895 Trần Quang Minh 4 4a2 1040 1799 18/12/2014 2023-11-30 15:55:43

21 1306873022 Nguyễn Hải Yến 4 4A1 1020 1796 01/01/2014 2023-12-01 10:00:22

22 1302723716 Trần Đặng Việt Quang 4 4a4 980 1799 26/08/2014 2023-12-01 09:57:16

23 1306558708 Vũ Bá Thiên Phúc 4 4A5 950 1773 17/02/2014 2023-12-01 15:55:03

24 1306144434 Vũ Gia Huy 4 4A1 910 1800 03/07/2014 2023-11-30 15:56:03

25 1305843788 Trần Ngọc Lam 4 4A3 860 1799 21/08/2014 2023-12-01 09:56:10

26 1306878918 Bùi Lê Mai Phương 4 4A6 860 1799 21/12/2014 2023-12-01 15:55:49

27 1305844035 Trần Nhật Minh 4 4A3 850 1797 05/08/2014 2023-12-01 09:55:40

28 1303902878 Nguyen Tran Khanh Minh 4 4a5 840 1799 19/10/2014 2023-12-01 15:55:40

29 1305772414 Ngô Nguyễn Hoài An 4 4A3 760 1799 25/05/2014 2023-11-30 15:56:19

30 1305843386 Ngô Thị Ngọc Diệp 4 4A3 760 1799 10/03/2014 2023-12-01 09:55:50

31 1306633027 Vũ Bích Diệp 4 4A3 750 1799 01/04/2014 2023-12-01 09:58:02
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32 1306152216 Bùi phương linh 4 4a6 720 1799 06/02/2014 2023-12-01 15:55:48

33 1306150586 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 4 4A6 550 1799 26/01/2014 2023-12-01 15:55:25

34 1305843666 Nguyễn Gia Hưng 4 4A3 530 1799 16/06/2014 2023-12-01 09:55:30

35 1305843906 Lê Anh Đức 4 4A3 110 237 13/07/2014 2023-11-30 15:30:04

Đỗ Thị Thúy Nga

Hồng Thái, ngày 01 tháng 12 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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1 1302485246 Đỗ Ngọc Anh 5 5A1 1970 1591 27/09/2013 2023-11-30 13:56:12

2 1302849376 Lê Gia Hưng 5 5A3 1840 1739 16/10/2013 2023-12-01 07:57:26

3 1300899131 Phạm Lê Tiến Thành 5 5A4 1640 1774 14/09/2013 2023-12-01 07:55:09

4 1305204929 phạm vân trang 5 5a6 1600 1795 21/11/2013 2023-12-01 13:55:40

5 1304213845 Trần Vũ Diệu Hương 5 5A1 1550 1783 16/05/2013 2023-11-30 13:57:10

6 1302602994 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 5 5A1 1540 1517 10/12/2013 2023-11-30 13:52:42

7 1303685027 Hoàng Ngọc Hải 5 5a3 1530 1353 17/01/2013 2023-12-01 07:48:30

8 1302620151 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 5 5A2 1520 1550 27/01/2013 2023-11-30 13:53:19

9 1305535366 Trịnh Lê Dung 5 5A1 1490 1672 09/03/2013 2023-11-30 13:55:47

10 1306136322 Phạm Quang Minh 5 5A4 1480 1535 12/02/2013 2023-12-01 08:22:46

11 1303688246 Nguyễn Mai Trang 5 5A2 1440 1799 09/10/2013 2023-12-01 07:55:36

12 1306753035 Nguyễn Hoàng Hải Anh 5 5A1 1390 1474 13/02/2013 2023-11-30 13:52:43

13 1303686703 Trần Đặng Minh Anh 5 5A2 1380 1699 13/12/2013 2023-12-01 07:54:24

      UBND HUYỆN AN DƯƠNG
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14 1306207045 Lê Hoàng Nam 5 5A2 1360 1800 16/07/2013 2023-11-30 13:57:33

15 1306131471 Nguyễn Đức Tài 5 5A2 1270 1799 07/01/2013 2023-11-30 13:57:44

16 1306885920 Đỗ Ngọc Anh 5 5a3 1260 1696 15/09/2013 2023-11-30 13:55:45

17 1306873743 Nguyễn Ngọc Minh 5 5A5 1250 1664 20/11/2013 2023-11-30 07:56:25

18 1305529542 Quản Ngọc Hân 5 5A4 1230 1799 12/10/2013 2023-12-01 07:55:31

19 1305406491 TRAN DUC LAM 5 5a1 1210 1064 28/09/2013 2023-11-30 13:45:17

20 1306234389 Nguyễn Thị Ngọc Vân 5 5A6 1210 1800 13/07/2013 2023-12-01 13:56:44

21 1303794761 nguyen xuanh dat 5 5A2 1190 1800 22/08/2013 2023-12-01 07:55:44

22 1306265761 Vũ Văn Mạnh 5 5A5 1140 1799 08/07/2013 2023-12-01 13:56:12

23 1306509721 Vũ Quang Khải 5 5A2 1140 1575 19/07/2013 2023-11-30 07:53:32

24 1305248383 TRẦN TIẾN ĐẠT 5 5A4 1120 1799 17/09/2013 2023-12-01 13:56:04

25 1306242730 Nguyễn Mạnh Minh 5 5A6 1060 1799 08/09/2013 2023-12-01 13:56:21

26 1303939830 Tạ Băng Băng 5 5a3 1040 1572 07/01/2013 2023-12-01 07:51:46

27 1306155243 Đỗ Bảo Trang 5 5A4 1030 1799 06/03/2013 2023-12-01 07:55:46

28 1306204439 Lê Vũ Hà Phương 5 5A4 1000 1799 30/06/2013 2023-12-01 07:55:51

29 1306259352 Dang Le Gia Huy 5 5A4 990 1799 27/10/2013 2023-12-01 07:56:21
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30 1300696628 Vũ Hải Phú 5 5A4 960 1799 08/01/2013 2023-12-01 13:56:50

31 1306762285 Lưu Gia Hân 5 5A2 960 1756 19/09/2013 2023-11-30 13:58:03

32 1302689234 Lê Minh Hằng 5 5A5 930 1800 12/08/2013 2023-12-01 13:56:21

33 1303112814 Lưu Minh Phương 5 5A1 930 1703 08/04/2013 2023-11-30 13:57:33

34 1306882624 Vũ Thu Phương 5 5A6 920 1798 01/09/2013 2023-11-30 08:02:39

35 1306162258 Trần Phi Thiên 5 5a3 890 1454 26/09/2013 2023-12-01 07:51:05

36 1305630744 Nguyễn Tùng Lâm 5 5A1 860 1799 27/03/2017 2023-11-30 13:57:20

37 1306343564 Nguyễn Văn Đức 5 5A5 860 1799 24/11/2013 2023-12-01 13:56:27

38 1306242149 Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên 5 5A1 840 1668 21/05/2013 2023-11-30 13:54:59

39 1306242430 Đào Kim Phượng 5 5A6 830 1799 15/10/2013 2023-12-01 13:55:29

40 1306284562 Lưu thị Hồng Anh 5 5A2 760 1799 30/01/2013 2023-11-30 13:58:12

41 1306360484 Phạm Nhã Uyên Nhi 5 5a6 760 1799 05/06/2013 2023-12-01 13:56:18

42 1305556484 Nguyễn Phương Anh 5 5A4 750 1799 09/11/2013 2023-12-01 07:57:53

43 1303685633 Nguyễn Vinh Quang 5 5a4 730 1528 20/11/2013 2023-12-01 07:51:26

44 1305733069 Đào Ngọc Diệp 5 5a6 700 1799 31/07/2013 2023-12-01 13:56:27

45 1306336159 lê bảo hân 5 5a2 700 1799 20/01/2013 2023-11-30 13:57:52
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46 1306371253 Phạm Nam Khánh 5 5A3 700 1800 12/09/2013 2023-12-01 07:56:45

47 1306194177 Đào Quang Huỳnh 5 5a6 660 1799 19/10/2013 2023-12-01 13:56:24

48 1306190168 Hồ Cầm Bình 5 A4 600 1800 13/01/2013 2023-12-01 13:56:19

49 1306199757 Lê Hưng Thịnh 5 5A1 600 1799 23/09/2013 2023-11-30 13:58:46

50 1306242096 Trần Thùy Chi 5 5A6 560 1799 19/06/2013 2023-12-01 13:55:42

51 1304321998 Trần Xuân An 5 5A4 540 1799 18/01/2013 2023-12-01 13:55:44

52 1306343844 Phạm Minh Ngọc 5 5A6 490 1799 12/10/2013 2023-12-01 13:55:56

Đỗ Thị Thúy Nga

Hồng Thái, ngày 01 tháng 12 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


